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Trắc nghiệm tập đọc lớp 4: Những hạt thóc giống

Những hạt thóc giống

Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát

cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều

thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

Có chú bé mồ côi tên là Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn

chẳng nảy mầm.

Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua.

Chôm lo lắng đến trước nhà vua, quỳ tâu:

- Tâu Bệ hạ! Con không làm sao cho thóc nảy mầm được.

Mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Chôm. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé

đứng dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống không. Không ai trả lời. Lúc bấy

giờ nhà vua mới ôn tồn nói:

- Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được?

Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta!

Rồi vua dõng dạ nói tiếp:

- Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé

trung thực và dũng cảm này.

Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh.

(Truyện dân gian Khmer)

Câu 1. Hiền minh có nghĩa là gì?

A. Hiền lành và rõ ràng

B. Có đức độ và sáng suốt

C. Biết sống hiền lành, chan hòa với mọi người

D. Sống minh bạch, có trước có sau

Câu 2. Nhà vua chọn người như thế nào để nối ngôi?
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A. Chọn người thông minh, sáng suốt

B. Chọn người hiền lành, nhân hậu

C. Chọn người trung thực.

D. Chọn người quyết đoán, có trí tuệ

Câu 3. Nhà vua làm cách nào để tìm được người như thế?

A. Phát cho mỗi người một thúng thóc giống về gieo trồng và hẹn: ai thu được

nhiều thóc sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

B. Phát cho mỗi người một thúng thóc giống đã luộc kĩ về gieo trồng và hẹn: ai

thu được nhiều thóc sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

C. Yêu cầu mỗi người làm món ngon dâng vua và hẹn tới ngày lễ ai đem được

món ăn vừa ý vua nhất sẽ được truyền ngôi

D. Phát cho mỗi người một thúng thóc giống rồi hẹn ai khám phá ra được bí

mật trong thúng thóc thì sẽ được truyền ngôi

Câu 4. Khi nhận được thúng thóc giống của vua, chú bé Chôm đã làm gì?

A. Chôm còn nhỏ không biết gieo trồng thế nào nên mang sang nhờ người hàng

xóm chăm sóc giúp, chăm sóc nhưng thóc vẫn chẳng nảy mầm.

B. Chôm cũng đem đi gieo trồng nhưng bởi vì lười biếng nên không bao giờ

chịu chăm sóc nên thóc cũng chẳng nảy mầm

C. Chôm dốc công chăm sóc nhưng thóc vẫn chẳng nảy mầm

D. Chôm đem về rồi vứt ở xó nhà, quên mất lời vua dặn phải gieo trồng, chăm

sóc

Câu 5. Đến kì phải nộp thóc dâng lên vua, mọi người đã làm gì?

A. Mọi người nô nức chở thóc về kinh đô nộp cho nhà vua

B. Mọi người quỳ rạp thú tội với nhà vua vì không thể dâng thóc lên vua như

đã hẹn
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C. Mọi người đem sơn hào hải vị, sản vật quý hiếm dâng vua để thay thế cho

thóc không nảy mầm được.

D. Mọi người phát hiện ra vua đã luộc kĩ thóc, tưởng rằng vua lừa mình nên

kéo về kinh đô phản đối.

Câu 6. Đến kì phải nộp thóc dâng vua, cậu bé chôm đã hành xử khác với mọi

người như thế nào?

A. Chôm dũng cảm đứng lên vạch mặt sự giả dối của vua khi đưa thúng thóc

đã luộc kĩ cho mọi người.

B. Chôm lén lấy thóc của những người dân khác rồi nhận rằng đó là của mình

C. Vào ngày hẹn nộp thóc, Chôm lo lắng rúc mặt khóc trong phòng, không dám

ra khỏi nhà

D. Chôm lo lắng đến trước vua, quỳ tâu: " Tâu bệ hạ! Con không làm sao cho

thóc nảy mầm được"

Câu 7.Mọi người có thái độ như thế nào khi nghe lời nói thật của Chôm?

A. Mọi người đều nhiệt tình ủng hộ.

B. Mọi người ai nấy mặt mũi xám xịt.

C. Mọi người ai nấy đều sững sờ.

D. Mọi người run rẩy quỳ xuống xin tha tội.

Câu 8. Người trung thực là người đáng quý bởi vì họ bao giờ cũng nói thật,

không vì lợi ích của mình mà nói dối, làm hỏng việc chung. Trung thực không

chỉ tốt cho chính bản thân mình mà còn tốt cho những người xung quanh và

cho công việc chung. Trung thực giúp cho ta hoàn thiện bản thân mình và giúp

cho người xung quanh tiến bộ hơn. Theo con, nhận định trên đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 9. Câu chuyện kết thúc như thế nào?

A. Vua khen ngợi sự trung thực và trao thưởng vàng bạc cho Chôm
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B. Chôm được vua khen ngợi, truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh

C. Chôm trở về quê sống được rất nhiều người yêu mến vì đức tính trung thực

D. Chôm được vua khen ngợi, cậu bé trở về quê mở lớp dạy học và luôn lấy sự

trung thực làm điều cơ bản để dạy dỗ học trò

Câu 10. Vì sao chú bé Chôm là người được truyền ngôi báu?

A. Vì chú bé đã tố cáo được hành động gian lận của mọi người

B. Vì chú bé tài giỏi, được nhà vua yêu quý và tin tưởng

C. Vì chú bé là người làm ra được nhiều thóc gạo nhất

D. Vì chú bé dũng cảm nói ra sự thật, không sợ bị trừng phạt

Câu 11. Chú bé Chôm có phẩm chất gì đáng quý mà người dân không có?

A. thông minh, tài giỏi

B. cần cù, chịu khó

C. ngoan ngoãn, thật thà

D. trung thực, dũng cảm

Câu 12. Theo em, vì sao người trung thực là người đáng quý?

A. Vì họ luôn nói ra sự thật, không vì lợi ích cá nhân mà nói dối làm hỏng việc

chung

B. Vì người trung thực luôn nói ra sự thật để có lợi cho bản thân

C. Vì người trung thực luôn được mọi người quý mến, tin tưởng

D. Vì họ luôn tỏ ra thật thà, trung thực, dành được phần ưu tiên và sự tin tưởng

Câu 13. Ý nghĩa của câu chuyện Những hạt thóc giống?

A. Ca ngợi chú bé Chôm trung thực, dũng cảm dám nói lên sự thật.

B. Ca ngợi sự thông minh, tài ba trong việc chọn người nối ngôi của ông vua

C. Phê phán hành động gian dối, hèn nhát của những người dân.

D. Gợi ý một cách chọn người nối ngôi vô cùng hiệu quả.
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Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Đáp án B C B C A D C A B D D A A

Tham khảo các dạng bài tập Tiếng việt 4:
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